
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-SYTngày     tháng     năm 2026 của Sở Y tế)

Tổng
Dưới 400 

hộ

Từ 400 

đến dưới 

500 hộ

Từ 500 

hộ đến 

dưới 700 

hộ

Từ 700 

hộ đến 

dưới 

1000 hộ

Từ 1000 

hộ đến 

dưới 

1400 hộ

Từ 1400 

hộ trở 

lên

Tổng
Dưới 700 

hộ

Từ 700 

đến dưới 

1000 hộ

Từ 1000 

đến dưới 

1500 hộ

Từ 1500 

hộ đến  

dưới 

2000 hộ

Từ 2000 

hộ trở 

lên

1117 6 86 342 461 199 23 205 83 84 29 6 3

Ghi chú: 

Bảng tổng hợp thôn, tổ dân phố 

- Thôn từ 1000 hộ gia đình đến dưới 1400 hộ gia đình; Tổ dân phố từ 1500 hộ gia đình đến dưới 2000 hộ gia đình được bố trí 02 nhân viên y 

tế, được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ sở

- Thôn từ 1400 hộ gia đình trở lên; Tổ dân phố từ 2000 hộ gia đình trở lên được bố trí 02 nhân viên y tế, được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 lần 

mức lương cơ sở

TT

Thôn Tổ Dân phố

- Thôn từ dưới 700 hộ gia đình; Tổ dân phố dưới 1000 hộ gia đình bố trí 01 nhân viên y tế được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức lương cơ 

sở 

- Thôn từ 700 hộ gia đình đến dưới 1000 hộ gia đình; Tổ dân phố từ 1000 hộ gia đình đến dưới 1500 hộ gia đình được bố trí 01 nhân viên y tế 

được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 lần mức lương cơ sở


